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Viết Tắt

1 Genesis Sáng Thế Ký St 1 Matthew Mátthêu Mt
2 Exodus Xuất Hành Xh 2 Mark Máccô Mc
3 Leviticus Lêvi Lv 3 Luke Luca Lc
4 Numbers Dân Số Ds 4 John Gioan Ga
5 Deuteronomy Đệ Nhị Luật Đnl 5 Acts Công Vụ Tông Đồ Cv
6 Joshua Giô Suê Gs 6 Romans Rôma Rm
7 Judges Thủ Lãnh Tl 7 1 Corinthians Côrintô 1 1Cr
8 Ruth Rút R 8 2 Corinthians Côrintô 2 2Cr
9 1 Samuel Samuen 1 1Sm 9 Galatians Galát Gl

10 2 Samuel Samuen 2 2Sm 10 Ephesians Êphêsô Ep
11 1 Kings Các Vua 1 1V 11 Philippians Philípphê Pl
12 2 Kings Các Vua 2 2V 12 Colossians Côlôxê Cl
13 1 Chronicles Sử Biên 1 1Sb 13 1 Thessalonians Thêxalônica 1 1Tx
14 2 Chronicles Sử Biên 2 2Sb 14 2 Thessalonians Thêxalônica 2 2Tx
15 Ezra Ét Ra Er 15 1 Timothy Timôthê 1 1Tm
16 Nehemiah Nơkhemia Nkm 16 2 Timothy Timôthê 2 2Tm
17 Tobit Tôbia Tb 17 Titus Titô Tt
18 Judith Giuđitha Gdt 18 Philemon Philêmon Plm
19 Esther Étte Et 19 Hebrews Do thái Dt
20 1 Maccabees Macabê 1 1Mcb 20 James Giacôbê Gc
21 2 Maccabees Macabê 2 2Mcb 21 1 Peter Phêrô 1 1Pr
22 Job Gióp G 22 2 Peter Phêrô 2 2Pr
23 Psalm Thánh Vịnh Tv 23 1 John Gioan 1 1Ga
24 Proverbs Châm Ngôn Cn 24 2 John Gioan 2 2Ga
25 Ecclesiastes Giảng Viên Gv 25 3 John Gioan 3 3Ga
26 Song of Solomon Diễm Ca Dc 26 Jude Giuđa Gđ
27 Wisdom Khôn Ngoan Kn 27 Revelation Khải Huyền Kh
28 Sirach Huấn Ca Hc
29 Isaiah Isaia Is
30 Jeremiah Giêrêmia Gr
31 Lamentations AiCa Ac
32 Baruch Barúc Br
33 Ezekiel Êdêkien Ed
34 Daniel Đanien Đnl
35 Hosea Hôsê Hs
36 Joel Giôen Ge
37 Amos Amốt Am
38 Obadiah Ôvađia Ôv
39 Jonah Giôna Gn
40 Micah Mikha Mk
41 Nahum Nakhum Nk
42 Habakkuk Khabarúc Kb
43 Zephaniah Xôphônia Xp
44 Haggai Khácgai Kg
45 Zechariah Dacaria Dcr
46 Malachi Malakhi Ml
 


